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I. TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1. Trong giai đoạn 1976 – 1986, Việt Nam vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa thực hiện cuộc đấu tranh:

	Trả lời: bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc và Tây Nam.


Câu 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) là:

	Trả lời: toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh.


Câu 3. Nội dung không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973?
	Trả lời: Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.


Câu 4. Đến năm 2020, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với bao nhiêu quốc gia trên thế giới?
	Trả lời: 189 quốc gia.


Câu 5: Việt Nam gia nhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN năm nào?
	Trả lời: Năm 1995.


Câu 6. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện từ khi nào?
	Trả lời: Từ những năm 80 của thế kỉ XX.

	


Câu 7. Nội dung tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa.
	Trả lời: Thúc đẩy sự phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất.


Câu 8. Tín hiệu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nổ ra đầu tiên ở đâu?

	Trả lời: Hà Nội.


Câu 9. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là:

	Trả lời: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Câu 10. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ đã phát động phong trào gì để giải quyết khó khăn về tài chính?

	Trả lời: Xây dựng “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”


Câu 11. Âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp bị thất bại hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta?

	Trả lời: Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.


Câu 12. Theo quyết định của kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI (1976), thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi thành Thành phố:

	Trả lời: Hồ Chí Minh.


Câu 13. Bắc Trung Bộ không giáp với vùng
Trả lời: Tây Nguyên.
Câu 14. Điều kiện thuận lợi đối với phát triển du lịch biển của Duyên hải Nam Trung Bộ là
Trả lời: có các đảo và nhiều bãi biển đẹp.
	Câu 15. Mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực hiện nay của Tây Nguyên là 
       Trả lời: cà phê

	Câu 16. Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào?
        Trả lời: Đà Nẵng.


Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống (………………) trong đoạn văn sau 

	A. liên kết vùng
	B. tăng cường
	C. trật tự 

	D. đơn cực
	E. đa cực
	F. châu Âu



Xu hướng và sự hình thành ………………….. thế giới mới sau Chiến tranh lạnh: Những năm cuối thế kỉ XX, trật tự thế giới vẫn được định hình theo xu hướng ………………….., trong đó, Mỹ là siêu cường duy nhất. Liên minh ………………….., Trung Quốc, Nhật Bản, Nga có vai trò, ảnh hưởng nhất định trong phạm vi khu vực. Tuy nhiên, xu hướng hình thành trật tự đơn cực chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Trật tự thế giới dần chuyển sang xu hướng ………………….. vào đầu thế kỉ XXI.
II. TỰ LUẬN: 

Câu 1. Phân tích những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở hai vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.
        Những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở hai vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long là: Thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, mực nước biển dâng.
- Thay đổi nhiệt độ và lượng mưa: Nhiệt độ trung bình năm ở hai vùng châu thổ tăng khoảng 0,2oC/thập kỉ. Lượng mưa trung bình năm ở hai vùng châu thổ có xu hướng tăng nhẹ với mức tăng 2,1% và biến động theo mùa.

- Các hiện tượng thời tiết cực đoan: Gia tăng số ngày nắng nóng và hạn hán ở cả hai vùng châu thổ. Các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như bão, dông, lốc, mưa lớn, ... xuất hiện nhiều hơn, khó dự đoán và có cường độ lớn.

- Mực nước biển dâng: với xu hướng tăng trung bình 2,7 mm/năm. Hai vùng châu thổ có vị trí giáp biển, lại có địa hình thấp nhất cả nước nên có nguy cơ ngập rất cao.

Câu 2. Nêu xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh.
- Những năm cuối thế kỉ XX, trật tự thế giới dẫn được định hình theo xu hướng đơn cực, trong đó, Mỹ là siêu cường duy nhất. Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga có vai trò, ảnh hưởng nhất định trong phạm vi khu vực.

- Tuy nhiên, xu hướng hình thành trật tự đơn cực chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Trật tự thế giới dần chuyển sang xu hướng đa cực vào đầu thế kỉ XXI.

Câu 3. Dựa vào bảng số liệu hãy:
Sản lượng thủy sản nuôi trồng, khai thác ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2021
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Nuôi trồng (triệu tấn)
	4,98
	6,47
	9,41

	Khai thác (triệu tấn)
	3,01
	3,23
	3,51


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản nuôi trồng, khai thác ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 – 2021.
b. Nhận xét.
Câu 4. Phân tích ý nghĩa của việc tăng cường kết nối liên vùng đối với sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ.
 Trả lời : Ý nghĩa của việc tăng cường kết nối liên vùng đối với sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ là:
- Đông Nam Bộ đẩy mạnh liên kết vùng hướng đến các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, huy động nguồn lực, góp phần tăng cường mối liên kết 2 chiều giữa Đông Nam Bộ và các vùng khác. 

- Là nơi tiếp nhận các sản phẩm thế mạnh về nguồn nguyên liệu của các vùng lân cận. 

- Là nơi cung ứng cho các vùng khác thế mạnh về hạ tầng logistics, đầu mối giao thông vận tải với hệ thống các cảng hàng không, cảng biển quốc tế,…

- Là nơi đào tạo lao động và cung ứng lao động chất lượng cao cho các vùng khác.
Câu 5 : Dựa vào bảng số liệu hãy:
Sản lượng thủy sản nuôi trồng, khai thác ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2021
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Nuôi trồng (triệu tấn)
	1,98
	2,47
	3,41

	Khai thác (triệu tấn)
	1,01
	1,23
	1,51


(Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2016 và 2022)

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản nuôi trồng, khai thác ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 – 2021.

b. Nhận xét.
